
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi 

 cấp thị xã năm học 2020-2021 
–––––––––––––––––––––––– 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG YÊN 
 

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Quảng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm 

non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Hướng dẫn số 534/PGD&ĐT ngày 01/10/2020 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo Quảng Yên về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm giỏi các cấp từ năm học 2020-2021;  

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-PGD&ĐT ngày 26/02/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Yên về việc tổ chức Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị 

xã năm học 2020-2021; 

 Theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị 

xã năm học 2020-2021, gồm các ông (bà) có tên sau: 

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thủy,  Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Thư ký: 

+ Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Bà Vũ Thị Mai Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các ủy viên: (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá nội dung thi theo đúng quy chế 

và nghiệp vụ coi, chấm thi Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân 

công.  

- Thời gian: 10 ngày, từ 7h30’ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 9/4/2021. 

- Địa điểm: Tại các cụm thi đã được quy định trong Hướng dẫn số 172/PGD&ĐT 

ngày 25/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều3. Các ông (bà) có tên  tại Điều 1; Hiệu trưởng các trường Trung học cơ 

sở, TH&THCS và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
––––––––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số: 484/QĐ-PGDĐT Quảng Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2021 

  

Nơi nhận:   
- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu: VT (01). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

                                   Nguyễn Thị Thủy 



DANH SÁCH  

Ủy viên Ban Giám khảo nội dung thi trình bày biện pháp  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 

––––––––––– 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị (Trường) 
Nhiệm 

vụ 

1.  Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên Phòng GD&ĐT Chấm thi 

2.  Nguyễn Quốc Tuấn Chuyên viên Phòng GD&ĐT Chấm thi 

3.  Nguyễn Hoàng K. Thanh Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

4.  Vũ Thị Giang Hiệu trưởng  THCS Tiền An Chấm thi 

5.  Nguyễn Thanh Mai Hiệu trưởng THCS Đông Mai Chấm thi 

6.  Nguyễn Thị Tình Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

7.  Đỗ Khánh  Nhung Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

8.  Nguyễn Thúy Quỳnh Hiệu trưởng THCS Cộng Hòa Chấm thi 

9.  Nguyễn Thị Mai Hiệu trưởng THCS Tân An Chấm thi 

10.  Hoàng Văn Thanh Hiệu trưởng THCS Hoàng Tân Chấm thi 

11.  Phạm Thị Mai Hiệu trưởng THCS Hà An Chấm thi 

12.  Nguyễn Thị Bình An Hiệu trưởng THCS Nam Hòa Chấm thi 

13.  Lê Thị Phượng Hiệu trưởng THCS Phong Hải Chấm thi 

14.  Nguyễn Quang Duy Hiệu trưởng THCS Yên Hải Chấm thi 

15.  Đoàn Văn Hải Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

16.  Nguyễn Minh Tuấn Hiệu trưởng TH &THCS Cẩm La Chấm thi 

17.  Vũ Việt Bắc Phó Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

18.  Phạm Thị Dịu Phó Hiệu trưởng THCS Minh Thành Chấm thi 

19.  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Hiệu trưởng  THCS Tiền An Chấm thi 

20.  Đào Thị Hà Phó Hiệu trưởng THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

21.  Trần Văn Cường Phó Hiệu trưởng THCS Đông Mai Chấm thi 

22.  Lê Văn Hữu Phó Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

23.  Nguyễn Mạnh Nghiêm Phó Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

24.  Nguyễn Năm Quý Phó Hiệu trưởng THCS Tân An Chấm thi 

25.  Phạm Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Tân Chấm thi 

26.  Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hòa Chấm thi 

27.  Triệu Y Thuật Phó Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

28.  Lê Thị Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng THCS Liên Vị Chấm thi 

29.  Nguyễn Văn Va Phó Hiệu trưởng THCS Liên Hòa Chấm thi 

30.  Thái Lệ Hằng Phó Hiệu trưởng TH &THCS Sông Khoai Chấm thi 

31.  Phạm Việt Thanh Phó Hiệu trưởng THCS Sông Khoai Chấm thi 

32.  Trần Thị Hoài Nam Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 



33.  Lê Thị Thúy Giáo viên TH &THCS Cẩm La Chấm thi 

34.  Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

35.  Vũ Thị Duyên Giáo viên THCS Yên Hải Chấm thi 

36.  Phí Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

37.  Đặng Xuân Hoan Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

38.  Vũ Thị Xuân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

39.  Hoàng Đức Long Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

40.  Nguyễn T. Thanh Huyền Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 
 

(Danh sách  này có 40 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm Lê Quý Đôn (ngày 01/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 



 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm 

vụ 

1.  Vũ Thị Giang Hiệu trưởng THCS Tiền An Chấm thi 

2.  Nguyễn Quang Duy Hiệu trưởng THCS Yên Hải Chấm thi 

3.  Nguyễn Mạnh Nghiêm Phó Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

4.  Nguyễn Thị Tình Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

5.  Lê Văn Tứ Phó Hiệu trưởng THCS Phong Hải Chấm thi 

6.  Nguyễn Thanh Mai Hiệu trưởng THCS Đông Mai Chấm thi 

7.  Lê Thị Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng THCS Liên Vị Chấm thi 

8.  Vũ Trọng Thêm Giáo viên THCS Phong Cốc Chấm thi 

9.  Hoàng Văn Thăng Giáo viên THCS Tân An Chấm thi 

10.  Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên THCS Đông Mai Chấm thi 

11.  Hồ Hồng Nhung Giáo viên THCSTiền An Chấm thi 

12.  Lê Thị Thúy Giáo viên TH&THCS Cẩm La Chấm thi 

13.  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

14.  Nguyễn Thị Hải Hưng Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

15.  Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Nam Hòa Chấm thi 

16.  Phạm Việt Thanh Phó Hiệu trưởng THCS Sông Khoai Chấm thi 

17.  Nguyễn Năm Quý Phó Hiệu trưởng THCS Tân An Chấm thi 

18.  Phạm Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Tân Chấm thi 

19.  Trần Thị Hoài Nam Giáo viên THCS Hiêp Hòa Chấm thi 

20.  Vũ Thị Hà Giáo viên THCS Phong Cốc Chấm thi 

21.  Hoàng Văn Thanh Hiệu trưởng THCS Hoàng Tân Chấm thi 

22.  Đoàn Văn Hải Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

23.  Hà Hồng Nhung Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

24.  Đăng Hoàng Vĩnh Giáo viên THCS Phong Hải Chấm thi 

25.  Vũ Thị Duyên Giáo viên THCS Yên Hải Chấm thi 

26.  Vũ Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

27.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

28.  Hoàng Đức Long Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

29.  Nguyễn Quang Tỉnh Giáo viên THCS Liên Hòa Chấm thi 

30.  Đàm Quang Ngọc Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 
 

(Danh sách có 30 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm THCS Trần Hưng Đạo (ngày 01/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 
 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm vụ 



1.  Nguyễn Quốc Tuấn  Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Chấm thi 

2.  Nguyễn Thị Mai  Hiệu trưởng  THCS Tân An Chấm thi 

3.  Nguyễn Hoàng Kim Thanh Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

4.  Vũ Thị Xuân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

5.  Đặng Xuân Hoan Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

6.   Dương Thị Thủy Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

7.  Nguyễn Thị Chiên Giáo viên THCS Cộng Hòa Chấm thi 

8.  Nguyễn Thị Hương Thảo Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

9.  Thái Lệ Hằng Phó Hiệu trưởng TH&THCS Sông Khoai Chấm thi 

10.  Đỗ Khánh Nhung Hiệu trưởng THCS Tràn Hưng Đạo Chấm thi 

11.  Nguyễn Văn Va Phó Hiệu trưởng THCS Liên Hòa Chấm thi 

 (Danh sách có 11người) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm THCS Hiệp Hòa (ngày 02/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 
 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm vụ 
1.  Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Chấm thi 

2.  Vũ Việt Bắc Phó Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

3.  Nguyễn Minh Tuấn Hiệu trưởng TH&THCS Cẩm La Chấm thi 

4.  Đỗ Thị Tuyết Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 



5.  Phạm Tuyết Lan Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

6.  Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

7.  Vũ Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Nam Hòa Chấm thi 

8.  Phạm Thị Loan Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

9.  Triệu Y Thuât Phó Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

10.  Nguyễn Khánh Nhung Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

11.  Nguyễn Văn Va Phó Hiệu trưởng THCS Liên Hòa Chấm thi 

12.  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Hiệu trưởng THCS Tiền An Chấm thi 

13.  Phạm Thị Dịu Phó Hiệu trưởng THCS Minh Thành Chấm thi 

14.  Nguyễn Quynh Hương Giáo viên THCS Sông Khoai Chấm thi 

15.   Lê Văn Hữu Phó Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

16.  Nguyễn Hoàng Kim Thanh Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

17.   Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS Phong Hải Chấm thi 

18.  Phạm Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

19.  Trần Thị Hoa Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

20.  Nguyễn Thị Hải Hưng Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

21.  Hồ Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS Tiền An Chấm thi 

22.  Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Nam Hòa Chấm thi 

23.  Vũ Thị Oanh Giáo viên THCS Tiền An Chấm thi 

24.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

25.  Nguyễn Thị Như Ngà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

26.   Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

27.  Vũ Thị Duyên Giáo viên THCS Yên Hải Chấm thi 

28.  Ngô Anh Thắng Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

29.  Hoàng Kim Thoan Giáo viên THCS Phong Hải Chấm thi 

30.  Hoàng Đức Long Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

 

(Danh sách có 30 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm THCS Tiền An (ngày 05/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 
 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm vụ 

1.  Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Chấm thi 

2.  Đoàn Văn Hải Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

3.  Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

4.  Lê Phong Lan  Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

5.  Nguyễn Quang Duy Hiệu trưởng THCS Yên Hải Chấm thi 

6.  Vũ Quang Thi Phó Hiệu trưởng THCS Hà An Chấm thi 



7.  Trần Văn Cường Phó Hiệu trưởng THCS Đông Mai Chấm thi 

8.  Đinh Thi Thanh Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

9.  Phạm Thị Đăng Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

10.  Hoàng Thị Hải Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

11.  Phí Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

12.  Nguyễn Thị Nhiên Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

13.   Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

14.  Đinh Công Tuyến Giáo viên THCS Sông Khoai Chấm thi 

15.  Đặng Xuân Hoan Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

16.  Vũ Thị Xuân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 
 

(Danh sách có 16 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm THCS Hà An (ngày 06/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 
 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm vụ 

1.  Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên  Phòng GD&ĐT Chấm thi 

2.  Lê Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Ủy viên 

3.  Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

4.  Vũ Trọng Thêm Giáo viên THCS Phong Cốc Chấm thi 

5.  Đỗ Khánh Nhung Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

6.  Nguyễn Văn Va Phó Hiệu trưởng THCS Liên Hòa Chấm thi 

7.  Phạm Phương Thảo Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

8.  Vũ Thị Giang Hiệu trưởng THCS Tiền An Chấm thi 

9.  Nguyễn Thanh Mai Hiệu trưởng THCS Đông Mai Chấm thi 



10.  Lê Văn Hữu Phó Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

11.  Nguyễn Quỳnh Hương Giáo viên THCS Sông Khoai Chấm thi 

12.  Đinh Thị Thanh Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

13.  Lê Thị Thùy Dương Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

14.  Nguyên Thị Tấm Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

15.  Đoàn Văn Hải Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

16.  Phạm Thị Dịu Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

17.  Phạm Thị Hồng Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

18.  Trần Thị Hoài Nam Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

19.   Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Nam Hòa Chấm thi 

20.  Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên THCS Đông Mai Chấm thi 

21.  Nguyễn Thị Oanh Giáo viên THCS Tiền An Chấm thi 

22.  Trần Thị Hoa Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

23.  Vi Thị Ngọc Huyền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

24.  Phạm Thị Đăng Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

25.  Hồ Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS Tiền An Chấm thi 

26.  Thái Lệ Hằng Phó Hiệu trưởng THCSSông Khoai Chấm thi 

27.  Nguyễn Thị Như Ngà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

28.  Vũ Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

29.  Phí Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

 (Danh sách có 29 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm THCS Phong Cốc (ngày 07/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 
 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm vụ 

1.  Lê Phong Lan Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

2.  Phạm Tuyết Lan Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

3.  Hoàng Văn Thắng Giáo viên THCS Tân An Chấm thi 

4.  Nguyễn Mạnh Nghiêm Phó Hiệu trưởng THCSTrần Hưng Đạo Chấm thi 

5.  Lê Thị Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng THCS Liên Vị Chấm thi 

6.  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Hiệu trưởng THCS Tiền An Chấm thi 

7.  Vũ Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Nam Hòa Chấm thi 

8.  Lê Thị Phượng Hiệu trưởng THCS Phong Hải Chấm thi 

9.  Nguyễn Văn Va Phó Hiệu trưởng THCS Liên Hòa Chấm thi 

10.  Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

11.  Nguyễn Minh Tuấn Hiệu trưởng TH&THCS Cẩm La Chấm thi 



12.  Triệu Y Thuật Phó Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

13.   Vũ Quang Thi Phó Hiệu trưởng THCS Hà An Chấm thi 

14.   Nguyễn Thị Mai Hiệu trưởng THCS Tân An Chấm thi 

15.  Khúc Mai Hương Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

16.  Nguyễn Thị Tấm Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

17.   Đoàn Văn Hải Hiệu trưởng TH&THCS Tiền Phong Chấm thi 

18.  Hà Hồng Nhung Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

19.  Trần Thị Hoa Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

20.  Bùi Bích Hậu Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

21.  Bạch Thu Thùy Giáo viên THCSTrần Hưng Đạo Chấm thi 

22.  Phạm Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

23.  Hoàng Văn Thanh Hiệu trưởng THCS Hoàng Tân Chấm thi 

24.  Nguyễn Năm Quý Phó Hiệu trưởng THCS Tân An Chấm thi 

25.  Thái Lệ Hằng Phó Hiệu trưởng THCS Sông Khoai Chấm thi 

26.  Phạm Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Tân Chấm thi 

27.  Ngô Anh Thắng Giáo viên THCSTrần Hưng Đạo Chấm thi 

28.  Đàm Quang Ngọc Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

29.  Hoàng Đức Long Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

30.  Nguyễn Thị Như Ngà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

31.  Phí Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

32.  Nguyễn  Thị Diệu Linh Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 
 

(Danh sách có 32 người) 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN GIÁM KHẢO  

 nội dung thi thực hành tại điểm THCS Liên Hòa (ngày 08/4))  

Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên) 
 

TT Họ và tên Chức danh Đơn vị  Nhiệm 

vụ 
1.   Vũ Việt Bắc Phó Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

2.  Đỗ Thị Tuyết Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

3.  Nguyễn Manh Nghiêm Phó Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

4.  Phạm Phương Thảo Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

5.  Phạm Thị Loan Giáo viên THCS Minh thành Chấm thi 

6.  Nguyễn Thị Vân Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

7.  Nguyễn Hoàng Kim Thanh Hiệu trưởng THCS Phong Cốc Chấm thi 

8.  Nguyễn Thị Yến  Giáo viên THCS Phong Hải Chấm thi 

9.  Lê Văn Hữu Phó Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

10.  Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

11.  Hà Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS Hà An Chấm thi 

12.  Đặng Hoàng Vĩnh Giáo viên THCS Phong Hải Chấm thi 

13.  Phạm Thúy Nga Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

14.  Vũ Thị Hà Giáo viên THCS Phong Cốc Chấm thi 



15.  Trần Thị Hoài Nam Giáo viên THCS Hiệp Hòa Chấm thi 

16.  Vũ Thị Oanh Giáo viên THCS Tiền An Chấm thi 

17.  Bạch Thu Thùy Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

18.  Bùi Bích Hậu Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

19.  Phạm Thị Thủy Giáo viên THCS Phong Cốc Chấm thi 

20.  Hoàng Đức Long Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

21.  Ngô Anh Thắng Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

22.  Nguyễn Thị Nhiên Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

23.  Phí Thị Thanh Thủy Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Chấm thi 

24.  Vũ Thị Duyên Giáo viên THCS Yên Hải Chấm thi 

25.  Vũ Thị Hải Yến Giáo viên THCS Minh Thành Chấm thi 

26.  Lê Thị Thu Hà Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo Chấm thi 

27.   Lê Thị Hậu  Giaoviên THCS Phong Cốc Chấm thi 

 

(Danh sách có 27 người) 
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